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Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 31/10/2019
I. DIỄN BIẾN MƯA LŨ SAU BÃO SỐ 5
1. Về mưa:
- Mưa ngày 31/10: Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định mưa phổ biến 50-150mm. Một số trạm mưa lớn như: A Lưới (Thừa Thiên Huế) 229mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 200mm; Đầu Mẫu (Quảng Trị); Trà My (Quảng Nam) 272mm; Tiên Phước (Quảng Nam) 182mm; 185mm Tây Trà (Quảng Ngãi) 320mm; Sơn Tây (Quảng Ngãi) 287mm; Minh Long (Quảng Ngãi) 265mm; An Hòa (Bình Định) 211mm; Bồng Sơn (Bình Định) 205mm.
- Mưa đêm (từ 19h/31/10-07h/01/11): Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, mưa phổ biến từ 10-50mm. Một số trạm có mưa lớn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 135mm; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 131mm; Đồng Hới (Quảng Bình) 86mm; Tân Mỹ (Quảng Bình) 90mm; Đông Hà (Quảng Trị) 89mm; Thạch Hãn (Quảng Trị) 68mm; Phong Bình (Thừa Thiên Huế) 81mm.
- Mưa đợt (từ 19h/29/10-19h/31/10): các tỉnh Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có mưa to, rất to phổ biến từ 100-250mm. Một số trạm mưa lớn như: Minh Long (Quảng Ngãi) 383mm; Tây Trà (Quảng Ngãi) 382mm; An Chí (Quảng Ngãi) 367mm; Bồng Sơn (Quảng Ngãi) 297mm; An Hòa (Bình Định) 345mm; Trà My (Quảng Nam) 333mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 292mm; A Lưới (Thừa Thiên Huế) 261mm. Riêng trạm Bạch Mã (Huế) từ 7h/29-16h/31/10): 648mm.
Dự báo: Ngày và đêm (01/11), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h); ngày mai (02/11) mưa giảm dần.

2. Về lũ:

Hiện nay, lũ trên các sông trên từ nam Q.Bình đến Q.Nam đã đạt đỉnh và đang xuống, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum đang xuống. Mực nước lúc 04h/01/11 như sau:

	Sông
	Trạm 
	Mực nước (m)
	Cấp BĐ
	Xu thế

	
	
	16h/31/10
	4h/1/11
	
	

	S. Kiến Giang (Q.Bình)
	Lệ Thủy
	
	2,44
	>BĐ2 0,24m
	Đang lên

	Sông Trà Khúc (Q.Ngãi)
	Trà khúc
	6,19
	3,64
	>BĐ1 0,14
	Đang xuống

	Sông Vệ (Q.Ngãi)
	Sông Vệ
	5,11
	3,11
	<BĐ2 0,39m
	Đang xuống

	Sông Kôn (B.Định)
	Thạnh Hòa
	7,30
	6,65
	>BĐ1 0,65
	Đang xuống

	Sông Kỳ Lộ (P.Yên)
	Hà Bằng
	8,32
	6,8
	<BĐ1 0,70
	Đang xuống

	Sông ĐakBla (K.Tum)
	Konplong
	593,62
	592,29
	>BĐ1 0,29
	Đang xuống


 Từ hôm nay (01/11), mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Bình sẽ lên; các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.
 II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: Cập nhật lúc 06h30 ngày 01/11/2019:
Các hồ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang vận hành bình thường, có 16 hồ xả điều tiết qua tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): ĐakSrông: 50/313; Đăk Srông 3A: 1840/1920; Đăk Srông 3B: 1770/1920); Vĩnh Sơn 5: 200/250; Za Hưng: 140/188; A Lưới: 137/179; Đăkrông 1: 167/200, Hạ Rào Quán: 20/40; Hố Hô: 6/26; Ayun Trung: 77/110;  H'Mun: 7/84; Ia Grai 1: 42/71; Ia Grai 2: 19/62; ĐrâyHlinh 1: 30/257; Đăk Psi 2b: 50/70; Đăk Pi Hao 2: 7/15.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật lúc 16h00 ngày 31/10/2019):

- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 50%-85%, hiện còn 53 hồ chứa đang hư hỏng và 20 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

- Khu vực Nam Trung Bộ còn ở mức thấp, dung tích bình quân đạt từ 55%-75%, hiện còn 24 hồ chứa đang hư hỏng và 34 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80%-90%, hiện còn 41 hồ chứa đang hư hỏng và 18 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

1. Về người: 01 người mất tích và 14 người bị thương (Quảng Ngãi).

2. Về nhà ở: 

- 179 nhà bị sập (Quảng Ngãi: 07; Bình Định: 144; Phú Yên: 28)

- 2.114 nhà bị hư hỏng (Quảng Nam: 65; Quảng Ngãi: 647; Bình Định: 1.120; Phú Yên: 303; Gia Lai 148, Thừa Thiên Huế 2); 
- 200 nhà bị ngập (Bình Định).

3. Về tàu thuyền:

- 03 tàu vận tải bị mắc cạn (Bình.Định): 02 tàu đã được lai kéo, 01 tàu đang tiếp tục lai kéo.
- 79 tàu, thuyền khai thác thủy sản bị hư hỏng (Bình Định: 45; Phú Yên: 34);

- 11h30 ngày 31/10/2019 tàu Thành Công 999 trở 5000 tấn đá từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh bị chìm tại khu vực biển Hà Tĩnh (đăng ký xuất bến tại Nghi Sơn-Thanh Hóa gồm 12 người). Đến 19h00 ngày 31/10, tàu Cảnh sát biển CSB 3005 đã cứu vớt 12 người (trong đó 01 người không nằm trong danh sách xuất bến), hiện các thuyền viên báo còn 01 người bị mất tích (Nguyễn Thanh Định - SN 1997, quê Nam Định, có tên trong DS xuất bến).

4. Về nông nghiệp: 

- 218 ha lúa bị thiệt hại (Phú Yên); 
- 5.303 ha hoa màu bị thiệt hại (Quảng Ngãi 593 ha; Bình Định: 4.500 ha; Phú Yên: 210 ha).
-72 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại (Bình Định: 20 ha; Phú Yên: 52 ha);
- Gia súc, gia cầm: 20 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Quảng Ngãi 7, Phú Yên 10, Gia Lai 3); 23.152 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Ngãi 20.364, Phú Yên 3.088)
- 1.613 cây xanh bị gãy, đổ (Bình Định: 1.500 cây; Phú Yên: 113 cây).
5. Về thủy lợi, đê điều: 

- Kè biển: sạt lở 2000m, hư hỏng nặng 200m kè biển Nhơn Hải, tuyến đê Đông sạt mái hạ lưu 127m, 01 tràn bị trôi (Bình Định); 

- Kênh mương: hư hỏng 6.807m (Bình Định: 5.817; Phú Yên: 990) và sạt lở 6.100 m3 đất đá (Phú Yên).

6. Về giao thông: 

- Đường giao thông: hư hỏng 2.800m (Bình Định) và sạt lở 12.935m3 đất đá (Quảng Ngãi: 7.685; Phú Yên: 4.500, Khánh Hòa 750).
7. Về điện lực và viễn thông: Nhiều địa phương thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị sự cố và mất điện (đến 7h/1/11: Phú Yên đã khắc phục được 85%, còn 09 xã dự kiến trong ngày khắc phục xong; Bình Định đã khắc phục được 60%, Quảng Ngãi 90%).
8. Trường học bị hư hỏng: 35 điểm trường (Quảng Ngãi 11; Bình Định 15, Phú Yên 9).
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 

- Sáng ngày 31/10, Phó Thủ Tướng – Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Quảng Ngãi – Khánh Hoà chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão và ứng phó với mưa lũ.

- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm cứu hộ hàng hải, cảnh sát biển, biên phòng và, huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn được 12 người trên tàu Thành Công 999 bị chìm tại khu vực biển Hà Tĩnh.
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, thông tin đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về diễn biến mưa, lũ và công tác khắc phục hậu quả.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi, cập nhật tình hình mưa, lũ đôn đốc các địa phương khắc phục hậu quả và triển khai ứng phó với mưa, lũ.

2. Địa phương:

- Các tỉnh/thành phố từ ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tổ chức khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ. Khôi phục hệ thống điện bị sự cố và vệ sinh môi trường sau bão, khôi phục giao thông, sản xuất.
 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến mưa, lũ và triển khai các biện pháp ứng phó.

- Kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. 

- Kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và di dời dân trong vùng có nguy cơ sạt lở.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO


- Tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông, chủ động các biện pháp phòng tránh.

- Tăng cường kiểm tra, di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

- Kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. 


- Duy trì lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Bộ Tư lệnh bộ đôi BP;
- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:                             		Nguyễn Minh Nhật


Trực ban 1:                                   		Hoàng Hiệp


Trực ban 2: 			      		Phạm Doãn Khánh


Trực ban 3: 			      		Ngô Hữu Huy
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